
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐẦU TƯ NÂNG CẤP HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số …… /UBND-HTKT ngày    tháng     năm 2025 của UBND phường Thủy Biều)

Đề nghị thực hiện công tác 
(Đánh dấu x vào ô đề nghị)

STT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
Chiều 

dài 
(m)

Chiều 
rộng 
(m) Mặt 

đường
Thoát 
nước

Điện 
chiếu 
sáng

Khác

Thứ tự đường 
ưu tiên đề xuất

01 Đường Nguyệt Biều Số 61 Nguyệt Biều Số 71 Nguyệt Biều 100 5 x Điện chiếu sáng

02 Kiệt 119 Nguyệt Biều Nguyệt Biều Nhà ông Dinh 245 2,5 x x x Đèn chiếu sáng

03 Kiệt 62 Nguyệt Biều Nguyệt Biều Sông Hương 116 2,5 x Điện chiếu sáng

04 Kiệt 38 Nguyệt Biều Nguyệt Biều Hồ Xuân Cước 120 3 x Điện chiếu sáng

05 Kiệt 23 Lương Quán 23 Lương Quán Nhà dân 100 2 x x Điện chiếu sáng

06 Kiệt 25 Lương Quán 25 Lương Quán 72  Thân Văn Nhiếp 221 3 x x Điện chiếu sáng

07 Kiệt 18 Đặng Đức Tuấn Đặng Đức Tuấn Nhà thờ họ Lê 90 3,5 x Điện chiếu sáng

08 Kiệt 17 Đặng Đức Tuấn Đặng Đức Tuấn Nhà dân 250 2,5 x x

09 Số 40 Đặng Đức Tuấn Đặng Đức Tuấn Nhà dân 72 2,5 x x x Bê tổng đường

10 Hẻm 10 kiệt 27 Thân Văn Nhiếp kiệt 27 Thân văn Nhiếp
Hẻm 2 kiệt 27 Thân Văn 
Nhiếp

221 2,5 x x x Điện chiếu sáng

11 Hẻm 22 kiệt 27 Thân Văn Nhiếp kiệt 27 Thân văn Nhiếp 45 Lương Quán 328 2,5 x x x Điện chiếu sáng

12 Hẻm 30 kiệt 27 Thân Văn Nhiếp Kiệt 27 Thân Văn Nhiếp Nhà ông Đặng Văn Đổng 161 2,5 x x x Điện chiếu sáng

13 Hẻm 17 kiệt 18 Thân Văn Nhiếp Kiệt 18 Thân Văn Nhiếp Nhà dân 200 2,5 x x x Điện chiếu sáng

14 Kiệt 388 Bùi Thị Xuân Bùi Thị Xuân Sông Hương 136 2,5 x Điện chiếu sáng

15 Kiệt 596 Bùi Thị Xuân Bùi Thị Xuân Sông Hương 150 2,5 x

16 Kiệt 598 Bùi Thị Xuân Bùi Thị Xuân Sông Hương 160 2,5 x

17 Hẻm 26 kiệt 373 Bùi Thị Xuân Kiệt 373 Bùi Thị Xuân 5 kiệt 21 Long Thọ 251 3 x Điện chiếu sáng

18
Hẻm 13 kiệt 32 Huyền Trân 
Công Chúa

Kiệt 32 HTCC Nhà ông Lanh 116 2,5 x x x Đèn chiếu sáng

19 Hẻm 5 kiệt 30 HTCC Huyền trân Công Chúa
Kiệt 28 Huyền trân Công 
Chúa

278 3 x x Đèn chiếu sáng

20 Kiệt 36 Huyền Trân Công Chúa Huyền Trân Công Chúa Hẻm 16 Kiệt 3 HTCC 220 2,5 x x Đèn chiếu sáng



21 Kiệt 27 Ngô Hà Đường Ngô Hà Cuối kiệt 465 Bùi Thị Xuân 195 2,5 x x x Đèn chiếu sáng

22 Kiệt 1 Đặng Đức Tuấn Đặng Đức Tuấn Cuối kiệt 465 Bùi Thị Xuân 243 3 x Đèn chiếu sáng

23 Kiệt 48 Ngô Hà Ngô Hà Nguyệt Biều 325 4-5 x Điện chiếu sáng

24 Kiệt 26 Ngô Hà Ngô Hà Kiệt 30 Ngô Hà 195 3 x x Điện chiếu sáng

25 Kiệt 01 Thân Trọng Phước Thân Trọng Phước 75 Lương Quán 750 2,5 x x Điện chiếu sáng


